
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 150 Quốc lộ 13 tổ 11 ấp 7 , Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

2.000.000.000 VNĐ

05/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH IRATE (SHANDONG) GRINDING MATERIAL

3801307630

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290(Chính)

2. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IRATE (SHANDONG) 
GRINDING MATERIAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IRATE (SHANDONG) GRINDING 
MATERIAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IRATE (SHANDONG) GRINDING MATERIAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0981234545
Email:

Fax:
Website:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 074302001641

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Cần Giăng, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Cần Giăng, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU Nữ
20/11/2002 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074302001641
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Cần Giăng, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Cần Giăng, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MINH CHÂU Nữ

20/11/2002 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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